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*Người chịu trách nhiệm về bài viết: Nguyễn Thị Kim Liên (email: ntklien@ctu.edu.vn)  

Thông tin chung: 
Ngày nhận bài: 17/01/2022 

Ngày nhận bài sửa: 01/08/2022 

Ngày duyệt đăng: 17/09/2022 

 

Title:  

Species composition and 

density of Cladocera and 

Copepoda in intensive brackish 

water shrimp ponds 

Từ khóa:  

Cladocera, Copepoda, thành 
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ABSTRACT 

The objective of the study was to evaluate the species composition of 

Cladocera and Copepoda in intensive brackish water shrimp ponds. The 

study was conducted in 6 shrimp ponds including 3 black tiger shrimp ponds 

and 3 whiteleg shrimp ponds at Vinh Trach Dong commune, Bac Lieu city, 

Bac Lieu province. The results showed that the water environmental 

parameters in shrimp ponds, such as temperature, pH, salinity, TAN, NO3
-, 

PO4
3-, TN, TP, and chlorophyll-a were in the suitable range for shrimp. A 

total of 34 zooplankton species were recorded in shrimp ponds, of which 

cladocera (1 species) and Copepoda (4 species) accounted for a very low 

proportion. The abundance of Copepoda (including nauplius larvae) ranged 

from 19,112 to 169.778 ind.m-³ and Cladocera from 0 to 2,650 ind.m-3. 

Zooplankton species recorded were Acartia clausi, Apocylops sp., 

Microsetella norvegica, Schmackeria dubia (Copepoda), and Moina sp. 

(Cladocera). Schmackeria dubia and nauplius larvae were predominant in 

both black tiger and whiteleg shrimp ponds. Shrimp productivity was 

positively correlated (p>0.05) with the Copepoda density. The development 

of Copepoda contributed to an increase in shrimp production. 

TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu là nhằm đánh giá sự biến động về thành phần loài 

Cladocera và Copepoda trong các ao nuôi tôm nước lợ. Nghiên cứu được 

thực hiện ở 6 ao tôm gồm 3 ao nuôi tôm sú  và 3 ao nuôi tôm thẻ chân trắng 

tại xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Kết quả cho thấy 

các yếu tố môi trường nước các ao nuôi tôm như nhiệt độ, pH, độ mặn, TAN, 

NO3
-, PO4

3-, TN, TP và chlorophyll-a trong giới hạn phù hợp của tôm. Có 34 

loài động vật nổi được ghi nhận trong các ao nuôi tôm, trong đó Cladocera 

(1 loài) và Copepoda (4 loài) chiếm tỉ lệ khá thấp. Mật độ của Copepoda 

(gồm ấu trùng nauplius) biến động từ 19.112 đến 169.778 cá thể/m³ và 

Cladocera từ 0 đến 2.650 cá thể/m3. Các loài được xác định gồm Acartia 

clausi, Apocylops sp., Microsetella norvegica, Schmackeria dubia 

(Copepoda) và Moina sp. (Cladocera). Schmackeria dubia và ấu trùng 

nauplius (Copepoda) chiếm ưu thế ở cả các ao tôm sú và tôm thẻ chân trắng. 

Năng suất tôm tương quan thuận (p>0,05) với mật độ Copepoda. Sự phát 

triển của Copepoda góp phần làm tăng năng suất tôm trong ao nuôi.  
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1. GIỚI THIỆU 

Nghề nuôi trồng thủy sản Việt Nam trong những 

năm qua phát triển nhanh, đặc biệt là nghề nuôi tôm 

nước lợ ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Sản 

lượng tôm nước lợ cả nước đạt 950.000 tấn năm 

2020, trong đó tôm sú là 267.700 tấn (tăng 1% so 

với năm 2019) và tôm thẻ chân trắng (TCT) là 

632.300 tấn (tăng 8,5% so với 2020) và các loài tôm 

khác đạt 50.000 tấn (Tổng cục Thủy sản, 2020). 

Hiện nay, có hai loài tôm nước lợ được nuôi phổ 

biến là tôm sú (Penaeus monodon) và tôm TCT 

(Litopenaeus vannamei). Quản lý thành phần sinh 

vật trong ao nuôi, nhất là các loài làm thức ăn tự 

nhiên của tôm rất quan trọng, đặc biệt là quần xã 

động vật phiêu sinh (ĐVPS). 

ĐVPS là thành phần chủ yếu trong chuỗi thức ăn 

và giữ vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa năng 

lượng trong hệ sinh thái thủy sinh (Altaff, 2004). 

Cladocera và Copepoda được xem là một mắt xích 

quan trọng trong chuỗi thức ăn, chúng chủ yếu ăn 

thực vật phù du và là nguồn thức ăn quan trọng của 

nhiều loài động vật thủy sinh. Cladocera và 

Copepoda được chú trọng sử dụng làm thức ăn trong 

sản xuất giống các loài thủy sản vì ấu trùng của các 

loài động vật thủy sản dễ dàng phát hiện ra chúng; 

đồng thời vòng đời của Copepoda trải qua nhiều giai 

đoạn khác nhau từ nauplius, copepodite đến 

Copepoda trưởng thành nên trong quần xã luôn có 

nhiều kích cỡ khác nhau phù hợp làm thức ăn cho 

ấu trùng tôm cá ở các giai đoạn phát triển (Khôi, 

2001). Abu-Hena and Hishamuddin (2012) cho rằng 

ĐVPS là nguồn thức ăn tự nhiên quan trọng và là 

nguồn dinh dưỡng cho tôm giai đoạn hậu ấu trùng 

(postlarvae), chủ yếu ở giai đoạn tuần thứ nhất đến 

tuần thứ tư sau khi thả tôm. Copepoda là một trong 

nguồn thức ăn quan trọng trong ao nuôi, tôm sẽ tăng 

trưởng cao hơn khi ăn nhiều Copepoda (Bombeo et 

al., 1993). Ở mỗi giai đoạn phát triển, tôm có xu 

hướng sử dụng nhiều loại thức ăn tự nhiên khác 

nhau. Mặt khác, ấu trùng tôm sử dụng Copepoda cho 

thấy có gia tăng nhanh về kích cỡ, khối lượng và sắc 

tố (Ananthi et al., 2011). Hơn nữa, sự phát triển của 

Cladocera và Copepoda trong các ao tôm còn giúp 

tiêu thụ phiêu sinh thực vật và các vật chất hữu cơ, 

qua đó làm giảm sự phát triển quá mức của tảo. Vì 

vậy, nghiên cứu này đã được thực hiện nhằm khảo 

sát các thông số chất lượng nước ảnh hưởng đến 

thành phần loài và mật độ của Cladocera và 

Copepoda trong chu kỳ nuôi tôm nước lợ để có biện 

pháp quản lý nguồn thức ăn tự nhiên thích hợp trong 

các ao nuôi. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 12 năm 

2020 đến tháng 6 năm 2021. Nghiên cứu chọn 3 ao 

nuôi tôm sú và 3 ao tôm TCT thâm canh tại ấp Giồng 

Giữa A, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, 

tỉnh Bạc Liêu. Các mẫu ĐVPS định tính và định 

lượng được thu định kỳ 1 lần/tuần trong 1 tháng đầu 

sau khi thả tôm. Từ tháng thứ 2 trở đi, các mẫu 

ĐVPS được thu theo chu kỳ 2 lần/tuần cho đến khi 

kết thúc vụ nuôi. Trong đó, ao nuôi tôm sú có tổng 

cộng 10 đợt thu mẫu và tôm TCT có 8 đợt thu mẫu.  

Các ao nuôi tôm sú có mật độ nuôi 35 con/m², 

diện tích ao là 1.000 m² và thả tôm ở giai đoạn Post-

15. Các ao nuôi tôm TCT có mật độ nuôi 60 con/m², 

diện tích ao 1.200 m² và thả tôm giai đoạn Post-12. 

Các ao tôm được chọn gần nhau và có cùng nguồn 

nước cấp; nước được lấy từ kênh cấp vào ao lắng, 

sau khi xử lý được bơm vào ao tôm và tiến hành gây 

màu nước.  

Gây màu nước: trước khi thả tôm 2 ngày thì sử 

dụng vôi canxi (25 kg/1.000 m3) và vôi dolomit (25 

kg/1.000 m3) để ổn định môi trường nước và tạo 

màu tảo. 

Thức ăn và liều lượng cho ăn: tôm được cho ăn 

bằng thức ăn của công ty Grobest với khẩu phần và 

kích cỡ viên theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Giai 

đoạn tôm mới thả được cho ăn với khẩu phần 10-

12% khối lượng tôm, giai đoạn 1 tháng cho ăn 7-

9%, sau giai đoạn này cho đến khi thu hoạch là 1-

3%. Định kỳ bón hỗn hợp men vi sinh (Viprotech 

0,5 L + CP-Bioplus 0,5 L + mật rỉ đường 1 L + nước 

ao 50 L) ủ yếm khí trong 24 giờ, bón cho ao vào 

buổi chiều 1 lần/tuần nhằm ổn định sự phát triển của 

tảo. Trong quá trình nuôi không thay nước cho đến 

giai đoạn tôm 2 tháng thì cấp nước bổ sung với tỉ lệ 

10%. Định kỳ cấp nước 1 lần/tuần từ ao lắng đã 

được xử lý.  

2.2. Phương pháp thu mẫu và phân tích mẫu 

các thông số chất lượng nước 

Các thông số chất lượng nước ao nuôi được xác 

định gồm nhiệt độ, pH và độ mặn được đo trực tiếp 

tại các ao tôm bằng máy đo đa chỉ tiêu Hana 

HI98128. Các thông số môi trường nước khác như 

TAN, NO3
-, PO₄3-, TN, TP, chlorophyll-a được thu 

và trữ trong chai nhựa 1 L ở 4°C, chuyển về phòng 

thí nghiệm chất lượng nước của Khoa Thủy sản, 

Trường Đại học Cần Thơ và được phân tích theo 

phương pháp của APHA (2017).  
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2.3 Phương pháp thu mẫu ĐVPS 

Mẫu định tính được thu bằng cách sử dụng lưới 

phiêu sinh động vật có dạng hình chóp với kích 

thước mắt lưới 60 µm, thu mẫu ở 5 điểm khác nhau 

trong ao nuôi tôm và mỗi điểm thu cách nhau 5-10 

m. Mẫu sau khi thu được cho vào chai nhựa 180 mL 

và cố định bằng formaline (4-6%). 

Mẫu định lượng được thu bằng phương pháp thu 

lọc để xác định mật độ của các loài thuộc Cladocera 

và Copepoda. Xô nhựa 20 L được dùng để thu mẫu 

ở 5 vị trí khác nhau trong ao nuôi, sau đó cho lần 

lượt qua lưới phiêu sinh động vật. Tại mỗi ao, các 

mẫu Cladocera và Copepoda được thu với tổng thể 

tích nước qua lưới lọc là 100 L. Mẫu sau khi thu 

được cho vào chai nhựa 180 mL và cố định bằng 

formaline (4-6%). 

2.3. Phương pháp phân tích mẫu ĐVPS 

Mẫu định tính ĐVPS được xác định bằng 

phương pháp hình thái. Sử dụng tài liệu phân loại đã 

được công bố để định danh tên các giống loài 

Cladocera và Copepoda theo Shirota (1966), Thanh 

và ctv. (1980), Khôi (2001) và Phan et al. (2015). 

Định lượng Cladocera và Copepoda bằng buồng 

đếm Sedgwick – Rafter theo phương pháp của Boyd 

and Tucker (1992).  

Công thức tính mật độ: 

𝑋 =
𝑇 × 1000 ×  𝑉𝑐đ × 103

𝐴 × 𝑁 × 𝑉𝑚𝑡
 

Trong đó, X: mật độ (cá thể/L), T: số cá thể đếm 

được theo loài, Vcđ: thể tích mẫu cô đặc (mL), A: 

diện tích 1 ô đếm (1 mm2), N: số ô đếm. Vmt: thể tích 

mẫu thu qua lưới lọc (mL). Tổng số ô đếm cho mỗi 

điểm thu phụ thuộc vào mật độ của ĐVPS và được 

đếm cho đến khi tổng số lượng ĐVPS đạt trên 200 

cá thể. 

2.4  Phương pháp xử lý số liệu 

Tương quan (Pearson) giữa các yếu tố môi 

trường nước với mật độ của Cladocera và Copepoda 

được xử lý bằng phần mềm SPSS 22.0. 

3.  KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Các yếu tố môi trường ở ao tôm sú và 

tôm TCT 

Các thông số chất lượng nước trong ao tôm sú và 

tôm TCT thâm canh được trình bày ở Hình 1. Nhiệt 

độ trung bình trong các ao nuôi tôm sú và tôm TCT 

dao động trong khoảng 26-33⁰C. Các ao tôm TCT 

có nhiệt độ tương đối cao hơn so với ao tôm sú 

nhưng vẫn nằm trong khoảng thích hợp, không ảnh 

hưởng bất lợi đến sự phát triển của phiêu sinh vật 

nói chung và nuôi tôm thâm canh nói riêng vì tôm 

sú và tôm TCT sinh trưởng tốt ở nhiệt độ 25-30⁰C 

(Boyd, 1998). Ngoài ra, Chanratchakool et al. 

(1995) cho rằng nhiệt độ cao hơn 33⁰C hay thấp hơn 

25⁰C, khả năng bắt mồi của tôm giảm 30-50%, tôm 

sẽ giảm hoạt động tạo điều kiện cho mầm bệnh tấn 

công. Từ đó cho thấy nhiệt độ trong ao thu mẫu thích 

hợp cho sự phát triển của tôm.  

pH trung bình nước ao tôm sú là 7,5-8,5 và ao 

tôm TCT là 7,6-8,6. Bón vôi và kiểm soát pH đã 

được sử dụng góp phần duy trì pH ở mức thích hợp 

cho sự phát triển của tôm cũng như hệ vi sinh vật 

trong ao. Theo Chanratchakool et al. (1995), pH ở 

ao tôm rất quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp hoặc 

gián tiếp đến tăng trưởng của tôm, pH thích hợp cho 

tôm là 7,5-8,35 và khoảng dao động hàng ngày 

không vượt quá 0,5 đơn vị. Ngoài ra, Briggs et al. 

(2004) ghi nhận nguồn nước có pH từ 7,5-8,5 là điều 

kiện tối ưu cho vi khuẩn nitrate hóa tăng trưởng. Vì 

vậy, pH trong các ao thu mẫu đều thích hợp cho nuôi 

tôm. Độ mặn của các ao tôm sú và tôm TCT biến 

động trong khoảng 4-11‰, trong đó ao tôm TCT ở 

giai đoạn sau khi thả tôm 1 ngày và 7 ngày thấp hơn 

các giai đoạn khác. Các ao tôm sú thì độ mặn chênh 

lệch không nhiều qua các đợt khảo sát. Theo Phương 

và Hải (2009), tôm có thể sống và sinh trưởng được 

trong giới hạn độ mặn từ 0-37‰ và độ mặn thích 

hợp nhất cho tôm sinh trưởng và phát triển là 15-

25‰. Khoảng độ mặn tối ưu cho các ao nuôi tôm sú 

là từ 10-20‰ (Santhoshi et al., 2008). Tuy nhiên, ở 

một số quốc gia khác có ghi nhận tôm sú được nuôi 

thành công ở độ mặn thấp hơn. Chẳng hạn, ở 

Bangladesh, tôm sú được nuôi phổ biến ở độ mặn từ 

5-20‰ (Sabbir et al., 2010). vì vậy, độ mặn của các 

ao nghiên cứu trong giới hạn cho tôm sinh trưởng và 

phát triển tốt. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lượng TAN 

biến động từ 0,02-0,21 mg/L, TAN có xu hướng 

tăng vào cuối vụ nuôi ở các ao tôm sú do sự tích lũy 

hàm lượng dinh dưỡng từ các sản phẩm thải của tôm 

và thức ăn dư thừa trong ao tôm. Theo Boyd (1998) 

và Chanratchakool et al. (2003), hàm lượng TAN 

thích hợp cho ao nuôi tôm là 0,2-2 mg/L và hàm 

lượng NH3 phải nhỏ hơn 0,1 mg/L. Ngoài ra, 

Chanratchakool et al. (1995) cho rằng NH₃ là khí dễ 

bị thoát ra ngoài môi trường dưới sự tác động của 

quạt nước và sự chuyển hóa thành dạng NH₄⁺. Hàm 

lượng NO₃⁻ ở các ao nuôi của ao tôm sú dao động từ 

0,03-0,20 mg/L và ao tôm TCT dao động từ 0,02-

0,47 mg/L, trong đó NO₃⁻ tăng cao nhất ở giai đoạn 

56 ngày và 70 ngày ở ao TCT. Theo Liên và ctv. 

(2016), hàm lượng NO₃⁻ trung bình của tất cả các 
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khu vực khảo sát vào mùa khô cao hơn mùa mưa và 

hàm lượng NO₃⁻ thích hợp cho nuôi trồng thủy sản 

từ 0,2-10 mg/L. Hàm lượng PO₄³⁻ ở các ao nuôi tôm 

sú dao động từ 0,04-0,18 mg/L và ở ao tôm TCT từ 

0,03-0,22 mg/L. Hàm lượng PO4
3- đạt cao nhất ở các 

ao tôm sú sau 42 ngày thả tôm và ao tôm TCT sau 

56 ngày nuôi. Hàm lượng TN biến động cao qua các 

đợt khảo sát, 0,97-2,43 mg/L ở các ao tôm sú và 

1,15-3,15 mg/L ở các tôm TCT. Hàm lượng TP có 

xu hướng tăng lên cao vào cuối vụ nuôi, dao động 

1,03-1,71 đối với các ao tôm sú và 1,08-2,24 mg/L 

ở ao tôm TCT. Qua đó cho thấy ở hầu hết các ao tôm 

đều có mức độ dinh dưỡng cao.  

 

 

 
Hình 1. Các yếu tố môi trường nước ở các ao nuôi tôm sú và tôm TCT 
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Hàm lượng chlorophyll-a có sự chênh lệch khá 

cao qua các giai đoạn thu mẫu, dao động từ 1,53-20, 

5 µg/L ở ao tôm sú và từ 11,9-19,4 µg/L ở ao tôm 

TCT. Hàm chlorophyll-a ở các ao tôm sú biến động 

cao hơn so với các ao tôm TCT và có xu hướng giảm 

thấp vào giai đoạn từ 42 ngày đến 84 ngày nuôi, 

trùng hợp với thời điểm hàm lượng NO3
- giảm thấp, 

làm hạn chế sự phát triển của tảo, do đó mật độ 

ĐVPS cũng đạt giá trị thấp gần cuối vụ nuôi. 

Chlorophyll-a trong các ao tôm sú tăng cao sau 98 

ngày nuôi tôm, thể hiện môi trường nước giàu dinh 

dưỡng vào cuối vụ. Hàm lượng chlorophyll-a trong 

các ao tôm TCT luôn ở mức cao qua các đợt khảo 

sát. Nghiên cứu của Håkanson and Bryhn (2008) 

cho thấy khi chlorophyll-a < 2 µg/L thì môi trường 

nước có mức độ dinh dưỡng thấp, từ 2-6 µg/L: dinh 

dưỡng trung bình, 6-20 µg/L: giàu dinh dưỡng, và > 

20 µg/L: rất giàu dinh dưỡng. Kết quả hàm lượng 

chlorophyll-a trong nghiên cứu này cho thấy môi 

trường nước ở các ao tôm từ mức dinh dưỡng thấp 

đến giàu dinh dưỡng. 

3.2. Thành phần loài động vật phiêu sinh 

trong các ao nuôi tôm nước lợ 

3.2.1. Tổng số loài ĐVPS ở các ao nuôi tôm sú 

và tôm TCT 

Tổng số loài ĐVPS ở các ao nuôi tôm sú và tôm 

TCT được thể hiện qua Hình 2. Kết quả đã ghi nhận 

ở ao tôm TCT có 26 loài và tôm sú 23 loài ĐVPS. 

Trong đó, Copepoda trong ao nuôi tôm sú với 4 loài 

(17%) và tôm TCT với 4 loài (15%). Cladocera 

không được tìm thấy ở các ao nuôi tôm TCT do môi 

trường nước có độ mặn cao nên không thích hợp cho 

sự phân bố của chúng trong các ao nuôi. Nhóm 

ĐVPS sống nổi tạm thời (nhóm khác) trong các ao 

tôm sú và tôm TCT biến động từ 5-7 loài.  

 

Tôm sú                  Tôm thẻ 

Hình 2. Tổng số loài động vật nổi ở ao tôm sú và tôm TCT 

3.2.2. Thành phần loài ĐVPS qua các đợt khảo 

trong các ao nuôi tôm sú và tôm TCT 

Tổng số loài ĐVPS qua các đợt khảo sát trong 

ao nuôi tôm sú và tôm TCT được thể hiện qua Hình 

3. Nhìn chung, thành phần loài ĐVPS qua các đợt 

khảo sát trong các ao nuôi biến động khá cao và có 

xu hướng giảm dần vào cuối vụ nuôi. Ở các ao nuôi 

tôm sú, số loài ĐVPS dao động từ 6-16 loài và ao 

tôm TCT dao động từ 7-16 loài. Mặc dù có sự biến 

động khá cao về thành phần loài giữa các đợt thu 

mẫu, nhưng ở ao tôm sú và tôm TCT đều có điểm 

chung là thành phần loài có xu hướng giảm dần từ 

đầu vụ đến cuối vụ nuôi. Trong đó, Cladocera chỉ 

tìm thấy 1 loài (Moina sp.) và Copepoda biến động 

từ 2-4 loài.  

Đối với các ao nuôi tôm TCT, thành phần loài 

ĐVPS biến động khá cao, trong đó Rotifera và 

Protozoa có thành phần loài cao hơn các nhóm khác. 

Rotifera ghi nhận được 6 loài. Do môi trường nước 

có độ mặn cao (7-11‰) hơn so với ao tôm sú (4-

6‰) nên không tìm thấy sự hiện của Cladocera 

trong các ao nuôi tôm TCT. Các nhóm ĐVPS như 

Protozoa, Copepoda và nhóm khác nhìn chung 

chênh lệch không lớn, nhưng đối với Protozoa, 

thành phần loài của chúng có sự thay đổi rõ rệt qua 

các đợt thu mẫu. Protozoa có xu hướng gia tăng 

thành phần loài giai đoạn từ 21 đến 70 ngày nuôi, 

ngược lại Copepoda không được ghi nhận (từ 42 đến 

70 ngày) vào thời điểm càng về cuối vụ nuôi khi 

hàm lượng dinh dưỡng có xu hướng tăng cao. 
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Hình 3. Tổng số loài tảo trong nước các ao (a) tôm sú và (b) tôm TCT qua các đợt thu mẫu

3.3. Mật độ của Cladocera và Copepoda ở 

các ao nuôi tôm sú và tôm TCT 

Kết quả được trình bày ở Hình 4 cho thấy mật độ 

ĐVPS ở ao nuôi tôm sú và tôm TCT có xu hướng 

giảm dần từ đầu vụ đến cuối vụ nuôi. Nhìn chung, 

mật độ ĐVPS ở các ao nuôi tôm sú biến động khá 

cao, từ 120.548-1.864.550 ct/m³ qua các đợt khảo 

sát. Mật độ Protozoa chiếm ưu thế từ 1 đến 14 ngày 

cho thấy môi trường nước có hàm lượng vật chất 

hữu cơ khá cao vào giai đoạn này, trong khi Rotifera 

chiếm ưu thế ở các giai đoạn còn lại. Mật độ của 

Cladocera, Copepoda và nauplius của Copepoda 

chiếm tỉ lệ khá thấp (3-66%, trung bình 24%) trên 

tổng mật độ của ĐVPS. Ở ao nuôi tôm TCT, mật độ 

ĐVPS biến động khá cao, ghi nhận từ 136.418-

4.517.906 ct/m³. Mật độ ĐVPS của nghiên cứu này 

cao hơn rất nhiều so với báo cáo của Case et al. 

(2008), theo các tác giả này thì mật độ ĐVPS từ 

972±209 ct/m3 đến 4.235 ± 2877 ct/m3. Ngoài ra, 

Abu Hema et al. (2014) cho thấy mật độ ĐVPS trong 

các ao tôm sú biến động từ 415.408 đến 517.932 

ct/m3. Rotifera chiếm ưu thế ở thời điểm 1 ngày và 

7 ngày sau khi thả tôm, trong khi Protozoa đạt mật 

độ cao hơn sau 1 ngày, 14 ngày, 21 ngày và 28 ngày 

nuôi. Ấu trùng nauplius của Copepoda chiếm tỉ lệ 

cao nhất vào 7 ngày nuôi.  

Ngoài ra, mật độ ĐVPS ở các ao nuôi tôm TCT 

ghi nhận được khá cao vào thời điểm 1 ngày và 7 

ngày khi môi trường nước có hàm lượng dinh dưỡng 

cao, chlorophyll-a cao, tảo phát triển mạnh là điều 

kiện thuận lợi cho ĐVPS phát triển và gia tăng mật 

độ. Mật độ ĐVPS có xu hướng giảm thấp vào cuối 

vụ nuôi. Các nghiên cứu về ĐVPS trong các ao nuôi 

tôm cho thấy đây là nhóm sinh vật phức tạp có sự 

thay đổi cấu trúc thành phần loài nhanh chóng theo 

thời gian (Coman et al., 2003). Ngoài ra, các yếu tố 

chính ảnh hưởng đến những thay đổi này là do sự 

thay đổi về nguồn thức ăn, sự bắt mồi và biến động 

của các thông số chất lượng nước. Nguồn dinh 

dưỡng trong nước như NO3
-, TAN, TN, PO4

3-, TP và 

hàm lượng chlorophyll-a cũng là những yếu tố chính 

ảnh hưởng đến cấu trúc thành phần loài và mật độ 

của ĐVPS. Do đó, ĐVPS là nhóm sinh vật chỉ thị 

hữu ích trong đánh giá chất lượng nước ở các ao 

nuôi tôm (Porto Neto et al., 2009).   

 

Hình 4. Mật độ ĐVPS trung bình tại các ao (a) tôm sú và và (b) tôm TCT 
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3.3.1. Thành phần loài và mật độ của Cladocera 

và Copepoda ở các ao tôm sú 

Thành phần loài và mật độ của Cladocera và 

Copepoda ở các ao nuôi tôm sú và tôm TCT được 

thể hiện ở Hình 5. Ở các ao tôm sú, mật độ của 

Cladocera và Copepoda qua các đợt thu mẫu có sự 

chênh lệch khá cao, trong đó Copepoda có mật độ 

cao hơn rất nhiều so với Cladocera. Mật độ của 

Copepoda (gồm cả ấu trùng nauplius) biến động từ 

19.112 đến 169.778 ct/m³, trung bình 79.123 ct/m3 

và Cladocera từ 0 đến 2.650 ct/m3. Môi trường nước 

có độ mặn 4-6‰ nên không thuận lợi cho sự phát 

triển của Cladocera, chỉ tìm thấy duy nhất 1 loài 

(Moina sp.). Theo Błędzki and Rybak (2016), hầu 

hết các loài thuộc giống Moina phân bố trong môi 

trường nước ngọt trên khắp thế giới và đặc biệt 

chiếm ưu thế ở vùng nhiệt đới và bán nhiệt đới. 

Ngoài ra, Cladocera là nhóm quan trọng trong quần 

xã ĐVPS với hầu hết các loài phân bố trong môi 

trường nước ngọt ở độ mặn dưới 1‰ (Ghazy et al., 

2009). Tốc độ tăng trưởng của M. macrocopa tăng 

lên trong điều kiện môi trường nước có độ mặn 0-

6%, nhưng khi độ mặn tăng từ 8‰ đến 15‰ thì tốc 

độ tăng trưởng của chúng giảm thấp hơn (Rasdi et 

al., 2019).  

Các giống loài của Copepoda được tìm thấy ở ao 

tôm sú gồm Acartia clausi, Schmackeria dubia, 

Microsetella norvegica và Apocyclops sp. đều là 

nguồn thức ăn tốt cho ấu trùng tôm, cá. Các loài 

Acartia clausi và Schmackeria dubia thuộc bộ 

Calanoida có mật độ biến động lần lượt từ 383-

30.382 ct/m3 và từ 2.771-83.700 ct/m3. Loài Acartia 

clausi có mật độ cao nhất vào giai đoạn sau 42 ngày 

nuôi, khi đó mật độ nauplius cũng đạt khá cao 

(61.809 ct/m3), đây cũng là thời điểm môi trường 

nước có hàm lượng TP và PO4
3- cao, NO3

- thấp và 

hàm lượng chlorophyll-a thấp nhất. Sự gia tăng mật 

độ của Copepoda vào giai đoạn này đã sử dụng một 

lượng tảo khá lớn vì vậy hàm lượng chlorophyll-a 

ghi nhận được rất thấp (1,84 µg/L). Acartia được 

xem là một trong những Copepoda tiềm năng nhất 

trong nuôi sinh khối để làm thức ăn cho ấu trùng của 

tôm, cá biển (Jayasingam et al., 2015). Tương tự, 

loài Schmackeria dubia hiện diện ở hầu hết các đợt 

thu mẫu và có sự biến động lớn giữa các đợt khảo 

sát, mật độ dao động từ 2.771 đến 83.700 ct/m3, thấp 

nhất là sau khi thả tôm 1 ngày và cao nhất ở giai 

đoạn sau 7 ngày nuôi. Thời điểm sau khi thả tôm 7 

ngày, môi trường nước có mật độ tảo cao được thể 

hiện thông qua hàm lượng chlorophyll-a cao (20,45 

µg/L) làm nguồn thức ăn tốt cho Schmackeria dubia 

phát triển và gia tăng mật độ. Hiện nay, S. dubia 

cũng  được gây nuôi sinh khối và làm thức ăn cho 

ấu trùng của tôm, cá nước lợ. 

Loài Microsetella norvegica thuộc bộ 

Harpacticoida chỉ xuất hiện duy nhất sau 1 ngày thả 

tôm với mật độ khá thấp (1.017 ct/m³); đây là loài 

Copepoda thích nghi với môi trường nước có độ 

mặn cao. M. norvegica chịu đựng được độ mặn 

trong khoảng 12-28‰ (Mukherjee et al., 2016).  

Trong nghiên cứu này, độ mặn ghi nhận được khá 

thấp, vì vậy M. norvegica không phát triển tốt trong 

các ao nuôi tôm sú hiện tại. Tương tự, loài 

Apocylops sp. thuộc bộ Cylopoida cũng chỉ được 

tìm thấy sau 1 ngày nuôi với mật độ 3.211 ct/m³.  

 

Hình 5. Mật độ của các loài Cladocera và Copepoda ở các ao (a) tôm sú và (b) tôm TCT 

3.3.2. Thành phần loài và mật độ của Cladocera 

và Copepoda ở các ao tôm TCT 

Ở ao nuôi tôm TCT thành phần loài của nhóm 

giáp xác ghi nhận được khá thấp, đặc biệt không tìm 

thấy sự xuất hiện của Cladocera. Như đã thảo luận ở 

trên, Cladocera là thành phần quan trọng trong chuỗi 

thức ăn ở hệ sinh thái nước ngọt (Bozkurt & Aktaş, 

2016) nên khi độ mặn tăng lên ở các ao tôm TCT 

(7-11‰, cao so với các ao tôm sú [4-6‰]) thì không 

phát hiện được trong các ao tôm TCT.  
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Mật độ Copepoda trên tổng mật độ của ĐVPS 

biến động từ 0-40%, trung bình 16%. Thành phần 

loài của Copepoda ở các ao tôm TCT đã xác định 

được 3 loài và không có sự khác biệt đáng kể so với 

các ao tôm sú. Tuy nhiên, mật độ của chúng cao hơn 

nhiều so với ao nuôi tôm sú, điều này do Copepoda 

thích nghi với môi trường nước có độ mặn cao, nên 

khi độ mặn tăng lên, chỉ có các giống loài Copepoda 

thích nghi với độ mặn cao mới tồn tại và phát triển. 

Các loài Copepoda gồm có Acartia clausi, 

Schmackeria dubia và Microsetella norvegica. Mật 

độ của Copepoda (gồm ấu trùng nauplius) ở các ao 

tôm TCT biến động từ 37.128 đến 1.793.778 ct/m3, 

trung bình 425.439 ct/m3, cao hơn gấp 5 lần so với 

mật độ Copepoda ở các ao tôm sú. Khác với các ao 

tôm sú, Copepoda ở các ao tôm TCT có xu hướng 

cao vào giai đoạn đầu sau khi thả tôm, cao nhất ở 7 

ngày, giảm thấp sau 28 ngày nuôi, và không tìm thấy 

sự xuất hiện của chúng vào giai đoạn cuối vụ nuôi 

(từ 42 đến 70 ngày). Càng về cuối vụ nuôi, môi 

trường nước có hàm lượng vật chất hữu cơ cao được 

tích lũy từ sản phẩm thải của tôm, nguồn nước bị ô 

nhiễm hữu cơ thể hiện thông qua sự phát triển của 

tảo giáp, nên không thích hợp cho sự phát triển của 

Copepoda.  

Mật độ của Acartia clausi biến động từ 1.061-

118.333 ct/m3 cung cấp nguồn thức ăn tự nhiên rất 

tốt cho tôm, mật độ đạt cao nhất vào 21 ngày khi 

hàm lượng dinh dưỡng trong nước tăng cao 

(TN=2,66 mg/L) và hàm lượng chlorophyll-a cao 

(16,01 µg/L). Tương tự, mật độ của loài 

Schmackeria dubia biến động từ 5.611 đến 144.000 

ct/m3, cao nhất ở 14 ngày và thấp nhất ở 28 ngày. 

Đối với M. norvegica, mật độ của chúng ở ao tôm 

TCT là 1.172-42.389 ct/m3, cao hơn nhiều so với 

mật độ M. norvegica ở ao nuôi tôm sú và đã được 

thảo luận ở trên. Tuy nhiên, nghiên cứu không tìm 

thấy sự xuất hiện của loài Apocyclops sp. là do 

chúng chỉ thích nghi với môi trường có độ mặn thấp. 

Nhìn chung, các loài Copepoda phát hiện được 

trong nghiên cứu này đều là nguồn thức ăn tốt cho 

động vật thủy sản và đã được gây nuôi sinh khối ứng 

dụng trong sản xuất giống nhân tạo các loài cá, tôm. 

Loài Schmackeria dubia là một trong những loài 

copepoda có tiềm năng rất lớn trong việc sử dụng 

sinh khối làm thức ăn cho các loài cá biển và giáp 

xác (Út & Vinh, 2014). Theo Lavens and Sorgeloos 

(1996), Copepoda được xem là một mắt xích quan 

trọng trong chuỗi thức ăn, chủ yếu ăn thực vật phù 

du và là nguồn thức ăn quan trọng của nhiều loài 

động vật thủy sinh. Copepoda được chú trọng sử 

dụng làm thức ăn trong sản xuất giống các loài thủy 

hải sản do có giá trị dinh dưỡng cao, chứa nhiều acid 

amin và các acid béo thiết yếu, hàm lượng protein 

tương đối cao, đồng thời hàm lượng enzyme tiêu hóa 

và vitamin cũng cao nên rất thích hợp cho nhu cầu 

dinh dưỡng của ấu trùng các loài động vật thủy sản. 

Ngoài ra, hầu hết Copepoda nước lợ-mặn đều là 

nguồn thức ăn tự nhiên rất tốt, hàm lượng dinh 

dưỡng cao nên có thể thay thế Artemia trong ương 

nuôi tôm biển (Watanabe et al., 1983). Hơn nữa, 

Santhanam (2002) cũng cho thấy Copepoda biển là 

nguồn thức ăn tươi sống quan trọng trong ương nuôi 

các loài cá, tôm biển, tôm nước ngọt và các sinh vật 

khác.  

    

Copepodite Nauplius (Copepoda) S. dubia Moina sp. 

Hình 6. Một số loài Cladocera và Copepoda ở các ao tôm sú và tôm TCT 

3.4. Tương quan giữa các yếu tố môi trường 

nước với thành phần của Cladocera và 

Copepoda ở các ao nuôi tôm nước lợ 

Kết quả xử lý tương quan giữa các yếu tố môi 

trường nước, chlorophyll-a với mật độ của 

Cladocera và Copepoda được trình bày ở Bảng 1. 

Nhìn chung, nhiệt độ nước có xu hướng tương quan 

thuận (p<0,05) với mật độ của ấu trùng nauplius 

(Copepoda). Giá trị pH tương quan nghịch (p<0,01) 

với mật độ của Acarti clausi và cũng tương quan 

nghịch (p<0,05) với mật độ của Apocylops sp.. Mặc 

dù, độ mặn ở các ao tôm có xu hướng tăng cao qua 

các giai đoạn khảo sát và khi đó mật độ của ĐVPS 

có xu hướng giảm khi càng về cuối vụ nuôi. Tuy 

nhiên, Bảng 1 cho thấy không có mối tương quan 

chặt chẽ giữa độ mặn với mật độ của các loài 

Cladocera và Copepoda.  



Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ  Tập 58, Số 6B (2022): 77-87 

85 

Hàm lượng các yếu tố dinh dưỡng trong nước 

như TAN, NO3
-, PO4

3-, TN và TP có liên quan đến 

sự phát triển của tảo, từ đó có ảnh hưởng đến sự phát 

triển của ĐVPS. Trong nghiên cứu này, hàm lượng 

TN tương quan thuận có ý nghĩa thống kê với mật 

độ Copepoda (p<0,05) và Microsetella norvegica 

(p<0,05). Nguyên nhân là do khi hàm lượng TN tăng 

thì tảo phát triển mạnh (thể hiện thông qua hàm 

lượng chlorophyll-a tăng cao) cung cấp thức ăn cho 

Copepoda phát triển và gia tăng mật độ và vì vậy 

mật độ Copepoda cũng tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, 

các yếu tố TAN, NO3
-, PO4³⁻, TP và chlorophyll-a 

tương quan không chặt chẽ với mật độ của các loài 

Cladocera và Copepoda. Nghiên cứu của My (2020) 

cho thấy có mối quan hệ giữa hàm lượng PO4
3- với 

mật độ của ĐVPS trong ao nuôi tôm sinh thái ở 

huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. Các nghiên cứu về 

mối liên hệ giữa các thông số chất lượng nước với 

mật độ của các loài thuộc Cladocera và Copepoda 

còn khá ít. Ngoài ra, do số lượng ao khảo sát tương 

đối ít nên chưa tìm thấy mối liên hệ rõ ràng giữa các 

thông số này và cần được phân tích, đánh giá trong 

các nghiên cứu tiếp theo.  

Bảng 1. Tương quan giữa các yếu tố môi trường nước và thành phần loài và mật độ của Cladocera và 

Copepoda ở một số ao tôm nước lợ 

 Nhiệt độ pH Độ mặn TAN NO³⁻ PO₄³⁻ TN TP Chlorophyll-a 

Copepoda 0,122 -0,187 0,060 -0,018 -0,223 -0,131 0,347* -0,093 -0,130 

Cladocera -0,153 -0,185 -0,221 -0,094 0,179 -0,051 -0,086 -0,229 0,065 

Nauplius 0,297* 0,152 0,107 0,007 -0,156 -0,106 0,270 -0,090 0,117 

Moina sp. -0,153 -0,185 -0,221 -0,094 0,179 -0,051 -0,086 -0,229 0,065 

A. clausi -0,017 -0,381** 0,134 -0,069 -0,090 0,014 0,090 -0,044 -0,042 

Apocylops sp. 0,134 -0,290* -0,207 -0,111 -0,095 -0,014 -0,193 -0,029 0,040 

M. norvegica 0,133 -0,252 0,099 0,191 -0,021 -0,086 0,547* -0,087 -0,024 

S. dubia 0,099 0,131 0,002 0,009 -0,163 -0,142 0,258 -0,085 0,165 

Ghi chú: *: Tương quan có ý nghĩa ở mức p<0,05; **: Tương quan có ý nghĩa ở mức p<0,01. 

Năng suất tôm trung bình ở các ao tôm sú là 

2.153±211 (kg/ha), thấp hơn năng suất của tôm TCT 

với 2.694±188 kg/ha (Bảng 2). Kết quả xử lý tương 

quan cho thấy năng suất tôm tương quan thuận có ý 

nghĩa thống kê (p<0,01) với mật độ của ĐVPS, thể 

hiện vai trò quan trọng của ĐVPS trong các ao tôm. 

Ngoài ra, năng suất tôm tương quan thuận (p>0,05) 

với mật độ Copepoda, nhưng tương quan nghịch 

(p>0,05) với mật độ Cladocera. Trong đó, loài 

Acartia clausi (Copepoda) tương quan thuận 

(p>0,05) với năng suất tôm, điều này cho thấy khi 

mật độ Acartia clausi càng cao thì năng suất tôm có 

xu hướng tăng cao. Theo Bombeo-Tuburan et al. 

(1993), Copepoda là nguồn thức ăn quan trọng hơn 

tảo khuê trong các ao tôm, giúp cho tôm tăng trưởng 

tốt hơn. Nghiên cứu của Rajkumar and Kumaraguru 

vasagam (2006) cho thấy hàm lượng DHA của A. 

clausi cao hơn gấp nhiều lần so với hàm lượng DHA 

có trong luân trùng B. plicatilis và ấu trùng Artemia. 

Vì vậy, sự phát triển của Copepoda đã góp phần 

trong việc cung cấp nguồn dinh dưỡng cho tôm, từ 

đó làm gia tăng năng suất tôm. 

Bảng 2. Năng suất tôm sú và tôm TCT 

Loài nuôi Năng suất trung bình (kg/ha) 

Tôm sú 2.153 ± 211 

Tôm TCT 2.694 ± 188 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu đã ghi nhận được tổng cộng 34 loài 

ĐVPS, trong đó Cladocera và Copepoda có thành 

phần loài khá thấp với số loài tương ứng là 1 loài và 

4 loài. Hầu hết các loài được tìm thấy đều làm thức 

ăn tốt cho ấu trùng tôm. Một số yếu tố môi trường 

nước như nhiệt độ, pH và TN nhìn chung có ảnh 

hưởng đáng kể đến mật độ của Copepoda. Nhiệt độ 

tương quan thuận có ý nghĩa thống kê (p<0,05) với 

mật độ của ấu trùng nauplius (Copepoda), trong khi 

pH tương quan nghịch với A. clausi (p<0,01) và 

Apocyclops sp. (p<0,05). Hàm lượng TN tương 

quan thuận (p<0,05) với M. norvegica. Mức độ 

phong phú của ĐVPS có xu hướng giảm thấp ở các 

ao tôm sú và tôm TCT vào cuối vụ nuôi. Mật độ 

Copepoda trong các ao tôm TCT cao hơn các ao tôm 

sú, đặc biệt ở giai đoạn từ 1 đến 21 ngày nuôi. Kết 

quả của nghiên cứu cung cấp thông tin về thành phần 

loài và mật độ của Cladocera và Copepoda trong các 

ao tôm thâm canh, đồng thời góp phần trong việc 

quản lý nguồn thức ăn tự nhiên trong các ao tôm 

nước lợ.  
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chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Số 

chuyên đề: Thủy sản 2, 292-299. 

 


